TOÁN 7 – HKII – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm và biên soạn

	TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học 2013 – 2014
Môn: Toán 7


I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Chọn phương án đúng cho các câu sau

Câu 1: Đa thức  có bậc là:
A. Bậc 5			B. Bậc 4			C. Bậc 3		D. Bậc 2

Câu 2: Đa thức  có nghiệm là:
A. 







 hoặc  	B.  hoặc  	C.  hoặc   D.  hoặc 


Câu 3: Tam giác ABC cân có   độ dài cạnh BC là:
A. BC = 3cm						B. BC = 8cm		
C. BC = 8 hoặc BC = 3cm				D. Không tính được BC

Câu 4: Trên hình vẽ bên biết DA = DC, DB = DE, FB = FC. Tỉ số  bằng
A. 



 			B.  				C.  			D.  
[image: ]
II. TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Bài 1 (1,5 điểm): Cho  
a) Thu gọn đơn thức M
b) 

Tính giá trị của M, biết  và  
Bài 2 (2,0 điểm): Cho các đa thức

			 
a) Thu gọn các đa thức trên và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến. 
b) Tính A(x) + B(x) – C(x)
c) 
Tìm nghiệm của đa thức P(x), biết  
Bài 3 (4,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC. Lấy điểm D sao cho A là trung điểm của BD
a) 
Chứng minh CA là tia phân giác của  
b) 
Vẽ BE vuông góc với CD tại E, BE cắt CA tại I. Vẽ IF vuông góc với CB tại F. Chứng minh  cân và EF song song với DB
c) So sánh IE và IB
d) 

Tìm điều kiện của  để  cân tại F.
Bài 4 (0,5 điểm): Tìm giá trị của biểu thức sau
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PE KIEM TRA HQC KY II - Nam hoc 2013 - 2014

MON: Toén 16p 7 PE SO 1

Thoi gian lam bai : 90 phut
(Hoc sinh khong lam bai vao dé va d

TRUOGNG THCS GIANG VO

woc sw dung mady tinh)
Ho tén hoc sinh:. QJJ\?/ 6'2 ;

LTRAC NGHIEM (2,0 dlem) Chon phucmg 4n dling cho cac ciu sau:
(Hoc smh chi can ghi lat chu' cdi dung trudc phuong dn tra loi dung )

Cau 1: Pa thic A = 6x'y+1- 6xyx * xy co bac la
a)Bac 5 Béac 4 c) Bac3 d) Bac2
Céu 2: ba thirc x? + x -2 ¢6 nghiém la:

a)x=1hodcx=2 b) x =-1 hodc x =-2
Ciu 3: Tam giac ABC can c6 AB = 8 cm, AC =3 cm, d§ dai canh BC bang:
d) Khong tinh duge BC

c)x=1hodcx=-2 d)x=-1 hodcx =2

a)BC=3cm b) BC=8 cm ¢)BC=8cm
hoac BC=3 cm
Cau 4: Trén hinh vé bén biét DA = DC, DB = DE,
FB = FC. Ti 6 <= bing: 4 E
=FC. Tiso — bang:
2 1
= = D
a) - b) -
1 02
°) 2 ) 5
B F C

II. TU LUAN (8,0 diém).
Bai 1(1,5 diém). Cho M = — 5 x*y3(2xy?)?
a) Thu gon don thiic M
b) Tinh gi4 trj ciia M, biéty=_—"3vax+y=2
Bai 2(2,0 diém). Cho céc da thirc:
A(X)=2x - 6x° - x> + 10X’ - 2(x 1) - 4%
B(x)-—-5x (x F 1)+5x+x -8x +3x°
C(x)=2x-3x"-4+x°
a) Thu gon céc da thirc trén va sip xép theo lily thira giam dan cua bién.
b) Tinh A(x) + B(x) - C(x)
¢) Tim nghiém cua da thirc P(x), biét P(x) = C(x) - x>+ 4
Bai 3 (4,0 diém). Cho tam gidc ABC vudng tai A, AB < AC. Ly diém D sao cho A la trung
diém cia BD.

a) Chimg minh CA 14 tia phén giic cta goc BCD
b) V& BE vudng géc vé6i CD tai E, BE-cit CA tai . V& IF vudng gdc voi CB tai F.

Chimg minh ACEF cén va EF song song v4i DB

¢) So sanh IE va IB

d) Tim diéu kién cta AABC dé ABEF cén tai F.

Cha y: ( V& hinh va ghi gza thiét - két lugn dugc 0,5 diém)
Bal 4 (0,5 diém). Tinh gia tri cia bidu thirc sau:
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